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Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

MKT 220 Principles of Marketing Thi theo thông báo của GV đứng lớp 

MKT 370 Consumer Behaviour Thứ Sáu 21/11/2014 8h30 32,34 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 

  Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2014 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 
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Ngày cập nhật 11/11/2014 

Nội dung LỊCH THI BLOCK 7, HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2014-2015 

Đối tượng LỚP 13BSM1 
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 32 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 
1358003 NGUYỄN VÕ VÂN  ANH   

2 1358005 TĂNG QUÍ  BÀNG   

3 1358006 TRƯƠNG HỒNG TIÊN  BẢO   

4 1358007 DƯƠNG GIA  BẢO   

5 1358008 BÙI NGỌC GIA   BẢO   

6 1358012 NGUYỄN THẾ  CÔNG   

7 1358013 TRẦN KIM  ĐĂNG   

8 1358014 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT   

9 1358018 NGUYỄN HOÀNG  DUY   

10 1358019 LÊ HỮU  HÀ   

11 1358022 NGUYỄN PHƯỚC  HIÊP   

12 1358026 HUỲNH HỒNG  HUYÊN   

13 1358027 NGUYỄN NHẤT  KHANH   

14 1358028 HUỲNH THỊ ĐĂNG  KHOA   

15 1358029 LÊ HỒNG PHƯƠNG  LINH   

16 1358033 TRẦN PHƯƠNG HIÊN  MY   

17 1358034 PHẠM HOÀNG  NAM   
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 34 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

18 1358035 NGUYỄN THỊ TUYẾT  NGỌC   

19 1358036 ĐINH NGUYỄN KIM  NGỌC   

20 1358042 TRẦN NGỌC Ý  NHI   

21 1358043 VƯƠNG BẢO  NHƯ   

22 1358049 DƯƠNG PHẠM ĐỨC  PHƯƠNG   

23 1358050 PHẠM HỒNG  PHƯƠNG   

24 1358051 NGUYỄN THỊ MINH  PHƯỢNG   

25 1358055 PHAN CHIẾN  THẮNG   

26 1358056 NGUYỄN THỊ LAN  THANH   

27 1358059 VŨ THU  THẢO   

28 1358062 DƯƠNG MINH  THUẤN  

29 1358063 NGUYỄN TRẦN THANH  THỦY  

30 1358065 LÊ TRƯƠNG THỦY  TIÊN  

31 1358067 TRẦN NHẬT  TRÂN  

32 1358068 NGUYỄN THỊ THANH  TRANG  

33 1358069 NGUYỄN HÀ MINH  TRIẾT  

34 1358070 NGUYỄN KIM BẢO  TÚ  

35 1358073 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG  UYÊN  

36 1358075 HỒ THẾ  VIỆT  

37 1358080 NGUYỄN THANH KIM  XUYẾN  

 



 

    

4 

 

UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC 
International Training & Education Center 

www.itec.hcmus.edu.vn 

 

 

Mã HP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi 

MKT 220 Principles of Marketing Thi theo thông báo của GV đứng lớp 

MKT 370 Consumer Behaviour Thứ Sáu 21/11/2014 13h30 32,34 

 

Ghi chú: 

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết 

mọi trường hợp không mang thẻ. 

- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút. 

 

 

 Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2014 

  Giám đốc Trung tâm  

   

  PGS.TS. Vũ Hải Quân 
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 32 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

1 1358002 HỒ NGỌC  ẨN 
 

2 1358004 NGÔ THỊ NGỌC  ANH  

3 1358010 NGUYỄN PHƯỢNG  CÁT  

4 1358011 NGUYỄN MINH  CHÂU  

5 1358015 TRẦN DUY VIỆT ĐỨC  

6 1358017 LÊ TIẾN  DƯƠNG  

7 1358023 ĐỖ TẤT MINH  HIẾU  

8 1358024 TRƯƠNG QUỐC  HÙNG  

9 1358025 ĐỖ GIA  HUY  

10 1358031 YAO NGỌC   MAI  

11 1358032 TRẦN QUANG  MINH  

12 1358037 NGUYỄN THỊ BÍCH  NGỌC  

13 1358039 VÕ HOÀNG DIỆP  NHÃ  

14 1358040 LÊ MINH  NHẬT   

15 1358041 PHẠM NGỌC TUYẾT  NHI  

16 1358044 LÊ TRẦN QUỲNH NHƯ  

17 1358045 PHAN THÁI PHONG  

18 1358046 NGUYỄN VÕ THÚY  PHƯƠNG  
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI PHÒNG 34 

TT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ 

19 
1358047 PHẠM ĐÌNH   PHƯƠNG 

 

20 1358052 TRẦN HỒNG  QUÂN  

21 1358054 LÊ NGỌC MINH TÂM  

22 1358058 TRẦN QUANG THANH   THẢO  

23 1358060 
NGUYỄN PHAN 

PHƯƠNG  THẢO  

24 1358064 PHẠM NGUYỄN THUY  THUYÊN  

25 1358066 TRẦN NGỌC  TRÂM  

26 1358071 LÊ HOÀNG NGỌC  TÚ  

27 1358072 NGÔ ANH  TUẤN   

28 1358074 VŨ ĐOÀN PHƯƠNG  UYÊN  

29 1358076 NGUYỄN LÊ QUỲNH  VY  

30 1358077 NGUYỄN THỊ QUỲNH  VY  

31 1358078 HỒ LÂM NGUYÊN  VỸ  

32 1358079 NGUYỄN PHAN HOÀI  XUYÊN  

33 1358081 NGUYỄN NGỌC  KHÔI  

34 1358082 ĐOÀN THIỆN VƯƠNG  

35 1158083 ĐÀO VĂN  NGUYÊN 11BSM2 

 

 

 


